
TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A4 
NĂM HỌC 2024 - 2025

Stt Họ và tên Năm sinh Giới tính Học sinh trường Ghi chú

1 Lê Nguyễn Minh Anh 01/11/2013 Nữ TH Lương Hòa

2 Huỳnh Tuấn Anh 01/06/2013 Nam TH Lương Hòa

3 Trần Thái Bảo 09/06/2013 Nam TH Lương Hòa

4 Trần Thị Ngọc Diệu 12/05/2013 Nữ TH Lương Hòa

5 Trần Ngô Gia Đại 13/10/2013 Nam TH Lương Hòa

6 Nguyễn Hà Tuấn Hải 01/02/2013 Nam TH Lương Hòa

7 Đoàn Gia Hân 25/11/2013 Nữ TH Lương Hòa

8 Đoàn Gia Huy 28/03/2013 Nam TH Lương Hòa

9 Trần Tấn Huy 03/01/2013 Nam TH Lương Hòa

10 Nguyễn Thị Quỳnh Hữu 31/10/2013 Nữ TH Lương Hòa

11 Trần Hoàng Khang 08/02/2013 Nam TH Lương Hòa

12 Lương Gia Khánh 28/12/2013 Nam TH Lương Hòa

13 Ngô Huỳnh Đăng Khoa 31/08/2013 Nam TH Lương Hòa

14 Huỳnh Minh Khôi 29/10/2013 Nam TH Lương Hòa

15 Nguyễn Ngọc Kiên 16/12/2013 Nam TH Lương Hòa

16 Huỳnh Lê Chí Lâm 21/08/2013 Nam TH Lương Hòa

17 Nguyễn Thị Khánh Linh 18/06/2013 Nữ TH Lương Hòa

18 Phan Văn Long 23/12/2011 Nam TH Lương Hòa

19 Trần Hạo Nam 18/11/2013 Nam TH Lương Hòa

20 Phạm Ngọc Kim Ngân 27/01/2013 Nữ TH Lương Hòa

21 Nguyễn Đoàn Xuân Nghi 17/09/2013 Nữ TH Lương Hòa

22 Thạch Thị Thảo Nhiên 20/04/2013 Nữ TH Lương Hòa

23 Nguyễn Hoàng Phi 23/05/2013 Nam TH Lương Hòa

24 Kim Quý 07/08/2012 Nam TH Lương Hòa

25 Huỳnh Ngọc Phương Quyên 31/10/2013 Nữ TH Lương Hòa

26 Lưu Ngọc Như Quỳnh 30/04/2013 Nữ TH Lương Hòa

27 Nguyễn Tấn Tài 26/01/2012 Nam TH Lương Hòa

28 Võ Ngọc Minh Tâm 10/02/2013 Nữ TH Lương Hòa

29 Lê Chí Thiện 30/07/2013 Nam TH Lương Hòa

30 Ngô Phương Thùy 09/01/2013 Nữ TH Lương Hòa

31 Nguyễn Ngọc Anh Thư 27/04/2013 Nữ TH Lương Hòa

32 Nguyễn Thy Thy 17/05/2013 Nữ TH Lương Hòa

33 Nguyễn Minh Tiến 03/02/2012 Nam TH Lương Hòa

34 Nguyễn Ngọc Mỹ Trân 22/04/2013 Nữ TH Lương Hòa

35 Lê Minh Trí 17/01/2013 Nam TH Lương Hòa

36 Phạm Quốc Trường 08/11/2013 Nam TH Mỹ Long-Cai Lậy-TG

37 Võ Hoàng Khánh Tường 31/08/2013 Nam TH Lương Hòa

38 Lê Hoài Uyên 20/04/2013 Nữ TH Lương Hòa

39 Đinh Ngọc Kiều Vy 22/02/2013 Nữ TH Lương Hòa

40 Nguyễn Ngọc Vy 31/03/2013 Nữ TH Lương Hòa

41 Lê Hoàng Như Ý 19/01/2013 Nữ TH Lương Hòa

42 Nguyễn Lê Hoàng Yến 19/03/2013 Nữ TH Lương Hòa

43 Cù Thị Minh thư 9/20/2013 Nữ TH Khánh Thạnh Tân 1 Chuyển đến

44 Phạm Tấn Tài 06/11/2012 Nam CĐ Lưu ban

Tổng cộng danh sách này có : 44 học sinh, trong đó có : 21 học sinh nữ.


